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D A N H  M Ụ C  C Ẩ M  N A N G

1. Giới thiệu Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh

2. Danh mục địa giới hành chính các phường - xã, đặc khu  Thành phố Hồ Chí Minh

3. Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố

5. Chính sách dân tộc

6. Chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

7.  Chính sách về tuyên truyền, phổ biến pháp luật

8.  Văn bản triển khai thực hiện công tác người có uy tín

9. Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc

4. Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo



SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Trụ sở 1: số 108 Ngô Quyền,
Phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh;
- Trụ sở 2: số 177 Lý Chính Thắng,
Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

028 38552202

028 38552208

028 38591516

Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh (Ủy ban nhân dân Thành phố), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố
quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo
sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố.

Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và các hoạt động khác
của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ
Dân tộc và Tôn giáo.

Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được trang bị
phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Với 77 cán bộ, công chức và
người lao động

Cơ cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố:



DANH MỤC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG - XÃ, ĐẶC KHU
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khu vực TP. Hồ Chí Minh
(cũ)

Khu vực tỉnh Bình Dương
(cũ)

Khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(cũ)

N H Ấ N  V À O  M Ã  Q R  Đ Ể  X E M

https://heyzine.com/flip-book/c1655c15eb.html
https://heyzine.com/flip-book/fdf09d8c84.html
https://heyzine.com/flip-book/6d3e8ccf73.html


1. Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về

phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp

trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Thông tư số 02/2025/TT-BDTTG ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Dân tộc và

Tôn giáo về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Dân tộc và Tôn

giáo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công tác

dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã,

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thông tư số 03/2025/TT-BDTTG ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Dân tộc và

Tôn giáo quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh

vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Thông tư số 06/2025/TT-BDTTG ngày 25 tháng 6 năm 2025 quy định hệ thống

chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

VĂ N  B Ả N  C H Ỉ  ĐẠO  C Ủ A  T R U N G  Ư Ơ N G ,  T H À N H  P H Ố

5. Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm

vi chức năng quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo.

6. Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử 

giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới thuộc phạm vi chức năng

quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo.

N H Ấ N  V À O  M Ã  Q R  Đ Ể  X E M

https://drive.google.com/drive/folders/1Sp2zC8msoWcAM1Z2a3esvKHIwZ96BNzA?usp=drive_link


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC DÂN TỘC,  TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO



Be DAN rec vA rOn cIAo ceNG HoA xA ugr cnu Ncuie vrDT NAM
DQc lfp - Tg do - HSnh phric

HA N)i, nsay/9 thdne 6 ndm 202 6

QITYTTDINH
Vt viQc c6ng b5 cic tht tgc hinh chfnh c6 thirnh phin hd sotlugc thay th5
bing dfr li$u thuQc ph4m vi chric ning quin lf cta BQ Din tQc vi T6n giSo

tlugc tii ciu trric quy.trinh giii quy6t theo quy tlinh t4i
Nghi quy6t s6 66.7/2025/II{Q-CP

Be rRrIOr.{c B0 DAN Toc vA rON crAo
Cdn cth Nghi dinh sii sI|ZOZS/NO-CP ngay 26 thdng 02 nim 2025 cia Ch{nh

pk) quy dinh chilrc ndng, nhiQm w, quyAn hqn vd co criu t6 chilrc cila Bp Ddn tQc vd

T6n gido vd Nghi dinh sij 1\4/20251ND-CP ngay 03 tluing 6 nim 2025 cr)a Chinh

pht) s*a d6i Khodn t2 Eiiu j Nghi dinh 4 I/2025ND-CP ryy dinh chtc ndng, nhiQm

v4, quydn hqn vd co cdu t6 chil:c cin Bq Ddn tpc vd T6n gido;

Cdn ct Nghi dinh tii ltAlZOZStNp-CP ngdy 09 thdng 6 ndm 2025 cia
Ch{nh phi vi th{c hiQn thil t4c hdnh ch{nh theo co chd mQt cta, m\t c*a hen th1ng
tqi B0 phdn Mpt cta vd C6ng Dich v4 c6ng qu6c gia vd NShi dinh s6

367/2025/ND-CP ngdy 3t ttuing l2 ndm 2025 cila Chinh phi stia diit, bd sung

m\t sti diiu ct)a Nghi dinh sii t 18/2025/ND-CP ngay 0g thdng 6 ndm 2025 cfia

Chinh phfi vi thtrc hiQn tht) tuc hdnh chinh theo co chii mQt cta, mpt c*a li€n th6ng

Qi bA phdn mpt c{ra vd Cdng Dich v4 c6ng QuiSc gia;

Cdn cri Nghi dinh s6 45/2020/ND-CP ngay 08 ttuing 4 ndm 2020 ctia Chinh
phil vi thuc hi€n thi tqc hdnh chinh trAn m6i trudng di€n tt;

Cdn ct Nghi dintt sii IZ.ZOZZLNO-CP ngay 24 thdng 6 ndm 2022 cia Chinh
phti qtty dinh vi viQc cung ciip th6ng tin vd dich vy c6ng trrlc tuydn cia co quan

nhd nudc tr€n m6i trudng mqng;

Cdn c* Nghi quyet sii 66.7/2025/NQ-CP ngdy l5 thdng 1l ndm 2025 ctia

Chlnh phi quy dinh ciit gidm, don gidn hod thti tuc hdnh chinh;

Cdn cu Th6ng tu s6 0\/2023/TT-VPCP ngdy 05 thdng 4 ndm 2023 cila Ydn

ph6ng Ch{nh phfi quy dinh m\t s6 nAi dungvd bien phdp thi hdnh trong sti h6a ho

so, kit qud gidi quydt thi tuc hdnh chinh vd thuc hi€n thi tuc hdnh chinh tr1n m6i

trudng di€n ttt;

7
,l

TLEo d€ nghi cua Ban T6n gilia Chinh phil vd Vdn phing.

s6:36J /eD-BDrrc
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QUYETDINH:

Didu 1. C6ng bii kdm theo Quy6t dinh niy c6c thri tUc hanh chinh c6 thinh
pnan nO so dugc thay thti beng dt liQu thugc ph4m vi chric ning quan ly cria BQ

DAn tQc vi T6n gi6o dugc t6i c6u tnlc quy trinh giAi quy6t theo quy dinh t?i Nghi
quy5t si5 66.7I2O25INQ-CP ngdy 15 thrlng 11 nim 2025 ciaChinh phir v6 cit
gi6m, don gian ho6 tht tUc hdnh chinh dga tr€n dfr liQu, cq th6 nhu sau:

L Danh mgc 16 tht tuc hanh chinh c6 thdnh pmn nO so duo. c thay tht5 bang dt
ligu thuQc ph4m vi chric ndng quan ly cua B0 D6n tQc vd T6n gi6o du-o. c t6i c6u tnic
quy trinh giii quy6t (Danh s6ch tai Phq lsc I ban hdnh kdm theo QuytSt dinh ndy).

2. Quy trinh gi6i quy6t thir tuc hanh chinh dugc tdi cAu truc (chi ti6t tai Phu

l\rc II kdm theo Quytlt dinh ndy).

Di6u 2. Quy6t dinh niy c6 higu luc thi hanh ki5 tu ngdy ky.

Didu 3. Chrinh VIn phdng 86, Thri trudng c6c tlon vi thuQc, trgc thuQc BQ

vd t6 chfc, c5r nhAn c6 li€n quan chju tr6ch nhipm thi hdnh Quy6t dinh ndy./.a
lrdtr

4r:
v ,,ia

JX

,tr
Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3;
- BO truong (d6 b/c);
- Cec Tht tru&ng;
- 86 Tu phrip (Cuc KSTTHC);
- BQ C6ng an (C06, Cl2, V0l);
- Trung tim Chuy6n tl6i s6;

^l- C6ng Th6ng tin tliQn tu cta BQ (tl6 tlua tin);
- Luu: VT, VP, TGCP. It

KT. Bg TRT.IoNG
TRI/6NG

II6i Trung

z
o

c

e

v A

https://drive.google.com/file/d/1ALveAyJEj4JQ7cVxpIuomtlGhjUGRaXx/view?usp=drive_link


Bg DAN rQC VA rON GrAO ceNG HdA x,l ngr cut xcuia vIET NAM
EQc lfp - Tq do - Hgnh phtic

s(i:2-l /QD-BDrrc Hd NAi, nCay,lf thdng 0/ ndm 2025

QUYETDINH
Ban hirnh quy trinh nQi bQ, quy trinh tliQn tir giii quy5t thfi tgc hinh chinh

thuQc ph4m vi quin lj' nhir nufc cta BQ Din tQc vir T6n gi6o

BO TRI/ONG BQ DAN ToC VA r6N CIAO

z
o

c

Cdn c* Nghi dinh sii 4L/2025/1,{D-CP ngdy 26 tluing 02 ndm 2025 cua Chinh

phn qtty dinh chtic ndng, nhiQm v4, qttyin hqnvd co cdu tii chilrc cia 86 Ddn fic vd

T6n gido vd Nghi dinh sd 114/2025/I,\D-CP ngay 03 thdng 6 ndm 2025 ctn Chinh

phil s*a diji Xhodn t2 Diiu j Ngh! dinh 4t/2025/I,tE-CP qrry dlnh chuc ndng,
;,

nhiQm v4, quyen hqn vd co cdu t6 chia cila 86 Ddn tqc vd Tdn gido;

Cdn cilr Nghi dinh td ttAtzOzStNo-CP ngay 09 thdng 6 ndm 2025 cila

Chinh phit vi thlrc hi€n thfi tttc hdnh chinh theo co chd mqt ctla, mAt c*a hAn

th6ng tqi Bp phqn MOt ctla vd C6ng Dich v1t c6ng qudc gia vd Nghi dinh sii

367/2025/ND-CP ngoy 3l thdng 12 nim 2025 cia Chinh phil s*a d6t, bd sung

mQt sli diiu cin Nghi dinh tii t IA|ZOZSU,D-CP ngay 09 thdng 6 ndm 2025 cia
Chinh ph* vi thuc hi€n thil tuc hdnh chinh theo co chd mgt cua, mAt c*a liAn

th1ng tqi b0 phdn m7t c*a vd C6ng Dich vu c6ng Quiic gta;

Cdn c* Nghi dinh sd lslzOzotup-CP ngay 08 thdng 4 ndm 2020 cila
Ch{nh phil vi thuc hi€n thfi t4c hdnh chinh nAn mdi trudng dien hi;

Cdn ct Nghi dinh sii lZtZOzZlttp-CP ngay 24 thdng 6 ndm 2022 cila
Chinh phi quy dinh vi viQc cung ciip th6ng tin vd dich v4 c6ng tryc tuydn cila co
quan nhd nudc trAn m6i trudng mqng;

Th6ng tu s6 03/2025/TT-VPCP ngay l5 thdng 9 ndm 2025 cila Vdn phdng
Chinh phil hudng ddn thi hdnh m7t sti npi dung cila Nshi dinh tii t tAtZOzSttlo-
CP ngdy 09 thdng 6 ndm 2025 cia Chinh phi vi thrc hi€n thil tuc hdnh chinh
, ,: ^theo co ch€ m)t c*a, mpt c*a h4n th6ng tqi BQ phQn Met cta vd C6ng Dich v4
^,!cong quoc gw;

Cdn c* Quyiit dlnh t6 tSltgO-nOTTG ng6y 18 thdng 9 ndm 2025 ct)a BQ

trudng BQ Ddn t7c vd T6n gido vi viQc c6ng b6 thit tuc hdnh chinh trong linh
vuc ttn n$dng, t6n gido thuQc phqm vi ch*c ndng qudn l! nhd nudc ctta BO ddn
tQc vd T6n gido;



2

Cdn ct Quyet dinh tA SOltgO-fOTTG ngay 24 ttuing 6 ndm 2025 cila BA

tru&ng 86 Ddn tdc vd Tdn gido vi viQc c6ng b6 thil tuc hinh chinh mdi ban

hdnh, s*a diii, bii sung, bi bdi b6 thuQc phqm vi qudn lit cia B9 Ddn tQc vd T6n

gido;

Cdn c* Quyiit dinh tA OOO\}O-AOTTG ngay 18 thdng 9 ndm 2025 cia Bp

trudng BA Ddn toc vd Tdn gido vi vipc c6ng b6 m\t sti thil tuc hdnh chinh moi
han hdnh, duoc s*a diii, bii sung thuQc phqm vi ch*c ndng qudn ly nhd nudc cila
B0 Ddn t7c vd T6n gido;

Theo di nghi cua Chanh Ytuphong 86.

Qr.rYtT EINH:

Di6u 1. Ban hanh kdm theo Quyiit <Iinh ndy quy trinh nQi b9, quy trinh
<tiQn tu giii quyiit c6c tht tqc hanh chinh linh qc dAn tQc, tin ngudng, t6n gi6o

thuQc ph4m vi qui.n ly nhd nudc cta 86 DAn tQc vd T6n gi6o.

Di6u 2. Quy6t dlnh nay c6 hiQu lgc thi hanh kii tu ngny ky.

Eidu 3. Ch6nh Ven phdng BQ, Tht truong c6c don vf thuQc, tryc thuqc BQ

vd t6 chric, c6 nh6n c6 li€n quan chfu tr6ch nhiQm thi hdnh Quy6t dinhdy.l./-_

Noinhpn:
- Nhu DiAu 3;
- BO truong (d6 b/c);
- C6c Thri tuong;
- Ven phdng Chinh pht;
- BQ Tu ph,ip;
- Co quaa c6ng tric d.in tQc vi t6n giio cip tinh;
- Cric don vi druQc BQ;
- C6ng Th6ng tin tlign tu B0;
- Luu: Vl VP. 1

KT. BQ TRIIONG
TIITITRIIONG

N6ng ThiHn

z
o

vc .1o

*

https://drive.google.com/file/d/1ALveAyJEj4JQ7cVxpIuomtlGhjUGRaXx/view?usp=drive_link




https://drive.google.com/drive/folders/13Ng6x4mszDmBFhx3LjbX7x3XQWETPMKI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13Ng6x4mszDmBFhx3LjbX7x3XQWETPMKI?usp=drive_link


Be DAN Tec vA rON cr,c.o cpNc noAxA HQr cHU Ncni.lvrpr N,ua
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

sa' 6fr teo-BDrrc Hd NOi, ngAy ,/Sthting 9 ndm 2025

QTIYfTDNIH
C6ng b6 mQt s6 thri tgc hinh chinh mri,i ban hhnh, dugc sfta tl6i, b6 sung
thuQc phqm vi chri'c ning quin lf nhi nufc cfra BQ Din tQc vh T6n gi6o

B0 TRUONG B0 DANrec vA rON crao

Cdn cfi Luqt T[n ngudng, t6n gido;

Cdn cilr NShi dinh tij OltZOtOtt'tp-CP ngdy 08/6/2010 cila Chinh phil vi
kiiim sotit tht) tuc hdnh chinh; Nghi dinh sii 48/2013/I{D-CP ngay 14/5/2013 cila
Chinh ph{t sira diii, bd sung mQt sti diiu cila cdc ngh! dinh lian quan diin kiiim
sodt thi tuc hdnh ch{nh vd NShi dinh s6 92/2017/1,{D-CP ngdy 07/8/2017 cila
Chinh phi s*a diit, bti sung mpt sti diiu cua cdc nghi dinh li1n quan diin kiiim
sodt thi tuc hdnh chinh;

Cdn c* I,'{shi diyh tij gstzOzstup-CP ngdy 29/12/2023 cia Chinh phit
quy dinh chi fiA mil s6 dieu vd biQn phdp thi hdnh Ltuit Tin ngrdng, t6n gido;

Cdn ctt Ngh! dinh tii q|.ZOZS/NO-CP ngay 26/02/2025 cia Chinh phi
quy dinh chilrc ndng, nhiQm vy, quyin hqn vd co cdu td ch*c cia BQ Ddn t7c vd
T6.n gido; Nghi dinh s6 ll4/2025/ND-CP ngdy 03/6/2025 cila Chinh phil s*a
d6i khoan l2 Di€u 3 NShi dinh so 41/2025/ND-CP;

Cdn c* Nghi dinh sii \Zq.ZOZS/NO-CP ngay 11/6/2025 cua Chinh phil
quy dinh v€ phdn quy€n, phdn cdp; phdn dinh thdm quy€n cia chlnh quyAn dia
phuong 02 cdp trong linh vqc c6ng tdc ddn tQc, tin ngadng, t6n gido;

Cdn c* C6ng vdn tii S SOtfSff-p j ngdy 05/8/2025 cila Cuc Kiiim sodt thi
tuc hdnh chinh, Vdn phdng Chinh phu vi h6 trq nghiQp vq kiiim sodt thit tqc
hdnh chlnh;

Theo di nghi cila Tnrdng Ban T6n gido Chinh phivd Cfuinh Vdn phdng.

QUYET DINII:

DiAu 1. C6ng bi5 kdm theo Quy6t ttinh ndy 02 thri tsc hinh chinh (TTHC)
m6i ban hanh, 01 TTHC dugc sria d6i, b6 sung thuQc ph4m vi chric nlng quin l

lj nhd nu6c cira BQ DAn tQc vd T6n gi6o.

Ei6u 2. Quy6t dinh ndy c6 hiQu lsc k6 ttr nCey ky.

Thri tuc deng ky thay d6i nguoi tl4i diQn cria nh6m sinh ho4t t6n gi6o.tQp

trung cta ngudi nu6c ngoii cu tru hqp ph6p t4i ViQt Nam dugc c6ng b6 t4i



Quy6t dinh s6 tf+lqo-aoTTG v€ vi6c c6ng Ut5 ttli qc hanh chinh trong linh
vgc tin ngu0ng, t6n gi6o thuQg pham vi chric n6ng guan ly nhi nu6c cta BQ DAn
t6c vd T6n gi6o duo. c thay thd bdi TTHC c6 mE s6 1.A12657 dugc c6ng b6 t4i

Quy6t dinh ndy.

Di6u 3. Chenh Ven phdng BQ, Trudng Ban T6n gi6o Chffi phri, Thri
tru&ng c6c tlon vi thu6c BQ, c6c co quan, t6 chric, c6 nhAn c6 li6n quan chlu
tr6ch nhiQm thi hanh Quy6t <Iinh niy./. -fu,
Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3;
- BO truong (dC b/c);
- Cic Thr? trudng;
- Vin ph6ng Chinh pht (Cuc KSTTHC);
- UBND c6c tinh, thanh ph5;
- Sd Den toc vi T6n gino oic tinh, thinh phil;
- Sd Nqi W.cAc tinh, thanh phii: Hni Phdng, Hu6,
Hi Trnh, D6ng ThAp., Hung Y6n, Ninh Binh;
- C6ng TTDT BQ (dO deng !ni);
- Luu: VT, PC,VP, BTGCP.

KT. BQ TRr/Ol,{G
THITTRIIOT.IG

Trung

t
o

vc
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https://drive.google.com/file/d/1s5ca4gwkYx5jEf5-1yos3oEioXNoLK4q/view?usp=sharing


Be DAN rqc vA r6x cmo cgxc noA xA Hqr cEO NGnfu vrPr x,tu
DQc l$p - Tr; do - H4nh phtic

si5: 36lrrQo-soTTc Hd N\i, ngay24thdng 6 ndm 2025

QUYTTDINH
C6ng b6 tht tUc hinh chinh moi ban hirnh, tlugc sfta d6i, b5 sung, bi b6i b6

thuQc phgm vi chrirc ning quin lf nhi nurlc cria BQ Din tQc vi T6n gi6o

BO TRrIolicBQ DAN rQC vA rON cr,(o

Cdn c* LuQt Tin ngthng, t6n gido ndm 2016;

Cdn c* Nghi quyet tii tSOtZOZStgUtS ngdy rg.thdltc Q2 ngm 2025 cita

Quiic hAi quy a1in 
"2 

i,;r $ met s6 d, ii ue" qian ddn tdp *iip ttj ch*c bo mav

nhd nudc;

Cdn c* Nshi dinh tii ostzOtotNp-CP ngay 08 thdng 6 ndm 2010 cila

Chinh phu vi ki[* sodt thi tuc hdnh chinh;.Ngh"i dinh sii 48/2013/NE-CP ngdy

t4 thdig 5 ndm 2013 cila Chinh phti s*a (6i, 9a-suyts yi! :: /,Ay ly1^:"-:chi
dinh hAn quan ddn bidm sodt thil t4c hdnh chtnh vd Ngh!.dinh s6 92/?0!(/ND-
CP ngay OZ tnang 8 ndm 2017 cia Chinh phi sira d6i, b6 sung mpt s6 di,u cila

cac nehi afun li€n quan diin kidm sodt thil tuc hdnh chinh;

Cdn c* NShi dinh tii gStZOZStttO-CP ngav 29 thdng 12 ndm 2023 cila

Chinh phil quy iirh chi tidt mlt sii diiu vd biQn phdp thi hdnh Luit Tin ngudng,

t6n gtdo;

Cdn c* Nghi dinh sii lttZOZSttfO-CP ngta 26 thdng gz ngry 2025. cila

Chinh phti q"y iinl, ch*c ndng, nhiQm vu, quyin hqn vd co cdu t6 chtc cila BA

Ddn t6c vd Tdn gido; Nshi dinh ti| t tq/ZOZS/NO-CP.ngay 0j ttuing 6 ndm 2025

c,na ihinh phi on aat Enoan u Diiu 3 Nghi dinh sii qttzozstNo-cp;

Cdn c*Nshi dinh sii tZltzOZstt'rp-9P nsov ll lh4ng 6 ndm 2025.cila

Chinh phil quy ii"l,vi phdn quyin, phdn ciip; phdn dinh thiim quyin cua chinh

quyin dia phuong 02 cip trong linh vrc c6ng tdc ddn tpc, tIn ngudng, t6n gido;

Cdn ctb Quyiit din! td tZtZOtAtgo-TTg nsov 06 thdng 3 ndm 2018 .cia
Tht) tuong Cltnh' pnt; vi tiAu chi lra cllpn, c6ng nhqn nguf c6, uy t[n,vd chinh,

sach diiila ngudi c6 uy t{n rrong ding bdo ddn tpc thiiiu s6; Quy€t dinh s6

28/202j/QD-TTe ngdy 23 thdng II ndm 2023 cila Thrt udng Chinh phi s*a

aai, m tiins *At sd aiiu ct)a Quyiit dinh sii t2/2018/QD-TTg ngdv 06 thdng 3

ndm 2018 crta Thn wdng Chinh phit vi tftu chi lua clgn, 
79nS-nhQn.ngudi 

c6 uy

tinvd ch{nh sdch diii vdi ngudi c6 uy tin trong d1ng bdo ddn fic thiAu s6;
. , '.,!Lan cu y nen cua Ban T6n gido Chinh phi tqi vdn mn sii Ot \TCCP-TH



ngdy 23 thdng 6 ndm 2025, Vu Chlnh sdch tqi vdn bdn tii SSZ\CY-CS ngdy 23
thdng 6 ndm 2025, Ydn phdng B9 tqi vdn bdn sij 472/VP-HCWLT ngdy 23
thdng 6 ndm 2025;

Theo di nghi cua ha truong Vq Pluip chii, Trudng Ban T6n gido Chinh phil.

QIIYET D[NH:

Didu 1. C6ng bt5 kdm theo quy5t ai*r ndy c6c thri tqc hdnh chinh m6i
ban hdnh, dugc sria d6i, b6 sung, bi bei b6 thuQc ph4m vi chric ning quin lf nhd
nu6c cta B0 Dan t6c vi T6n gi6o.

DiAu 2. Quytit dinh nay c6 hiQu lsc k6 tt ngiy 0 1 thing 7 ndm 2025 .

Bei b6 c6c thri luc hdnh chinh dE dugc c6ng bi5 tai Quytit dinh sO

l34/QD-BDTTG ngdy 28 thring 3 nim 2025 cta B9 truong B0 DAn tQc vd T6n
gi6o vd vi6c c6ng b6 tht tuc hinh chinh trong linh vuc tin ngudng, t6n girio
thuQc gh4m vi chric ndng quin ly nhd nu6c cria BQ Dan tQc vd T6n girio; Quyi5t
dinh sd 21 I/QD-BDTTG ngdy 2l thing 4 ndm 2025 cria BQ trudng 86 Dan tOc
vd T6n gi6o v€ vi6c c6ng b6 thri tUc hanh chinh trong linh v.uc c6ng t6c d6n t6c
thuQc ph4m vi chirc n6ng quan lf nhd nudc cta BQ Ddn tQc vd T6n gi6o (chi tiilt
tqi PhU l4c kdm theo).

_ Di6u 3. Ban T6n gi6o Chinh phy, Vu Chinh srlch c6 tlich nhiQm huong
d6n, gi6i quy6t cric kh6 khen ru6ng mic trong qu6 trinh thyc hiQn cric tht tpc
hanh chffi theo chric ning, nhiQm ru tluoc giao.

Ch6nh Ven phdng BQ, Vp truong VU Ph6p ch6, Tru&ng Ban T6n girio
Chinh
quan, t

p
A
o

hri, Vg truong Vg Chinh s6ch, Thri tru&ng ciic tlon vi thuQc BQ, c6c co
chric, c6 nhAn c6 li6n quan chiu trrich nhiQm thi hdnh Quy6t dinh ndyhu

Nai nhQn:
- Nhu Di6u 3;
- C6c Thri trudng;
- B0 NOi vu;
- UBND cric tinlq thanh ph5 tgc thu6c Trung

TRtT6NG

- Sd DAn tQc vd Tdn gi6o, Sd N6i w cric
thanh ph6 tru. c thu6c Trung uong;
- Cuc Ki6m soSt TTHC, Vin phdng Chinh ph
- C6ng Th6ng tin di6n tu BQ (tl6 dAng tii);
- Luu: VT, PC, BTGCP.

u; * io Nggc Dung

https://drive.google.com/drive/folders/19lOunuRDFw28qw178UeSHvpzHBH49N3k?usp=sharing


Be DAN Tec vAroN GrAo cQNGHoAxA HeI clr0NcHiavtPr xlvr
DQc l$p - Tq do - H4nh Phtfic

55:134/QD-BDTTG HdNAi, ngdy 28 thdng j ndm 2025

Qrm6r onjH
V6 viQc c6ng b6 tht tgc hirnh chinh trong linh vqc tin ngudng, t6n gi6o

thuQc phgm vi chric nlng quin lf nhh nutirc cta BQ DAn tQc vh T6n gi6o

BQ rRr.IONrc BQ DAN rQC vA r6x cI](O

Cdn ct Luqt tin ngudng, tdn gido ngdy 18 thdng I I ndm 2016;

Cdn ct Nghi quydt tii lOOtZOzstgnt| ngay 19 thdng 02 ndm 2025 cila

Quiic hQi quy dinh vi x* g mQt sii viin di hAn quan diin sdp xiip tii ch*c bo may

nhd nudc;

Cdn criNghi dlnh sii 63/2010/ND-CP ngay 08 thdng 6 ndm 2010 cia Chinh

phivi kiiim sodt thtityc hdnh chinh; Nghi dinn sA CA|ZOtSINO-CP ngay 14 thdng

5 ndm 201i ctia Chinh phti s*a d6i, bd sung m\t sii diiu cia cdc ngh! dinh li€n
quan ddn bi6m sodt thil tuc hdnh chlnh vd Nghi dinh sil 92/20|7/ND-CP ngay 07

ihang S ndm 2017 cia Chinh phi stia diii, bd sung mqt sd dtiu cr;a cdc nghi dinh

li€n quan diin ki,im sodt thi tuc hdnh chinh;

Cdn cti: NShi dinh sii SS|ZOZSINO-CP ngay 29 thting 12 ndm 2023 cila

Chinh phi qtty dinh chi tiilt mgt sd diiu vd biQn phdp thi hdnh Luqt tln ngremg,

t6n gido;

Cdn c* NShi dinh sA ITOZS|UO-CP ngay 26 thdng 02 ndm 2025 cia
Chinh ph* quy dlnh chtc ndng, nhiQm 4t, quyin hqn vd co cdu fti chil:c cila BO

Ddn tpc vd T6n gido;

Theo dingh! cia Tntdng ban Ban T6n gido Chinhphivd Chdnh Vdnphdng
B0 Ddn t7c vd T6n gido.

QUr6TDtr{H:

Didu l. Ban hanh kdm theo Quylit dinh niy 103 thri qrc hirnh chffi trong

lArh 4rc tin ngu0ng, t6n gi6o thuQc pham vi chric n5ng quin lf nhi nu6c cria BQ

Din tQc vi T6n gi6o.



2

Di6u 2. Ctrc tht tpc hdnh chinh trong linh vgc tin nguong, t6n gi6o d6
dugc co quan nhd nu6c c6 th6m quyiin titip nhdn hO so tru6c ngey Quytft Olnn
ndy c6 hi6u lyc thi henh thi titip tuc thsc hiQn theo quy dinh tpi Quytit dfnh s6

49\IQD-BNV ngdy 10 th6ng 7 ndm 2024 v6 viQc c6ng b6 thir tpc hinh chinh
trong linh vgc tin ngudng, t6n gi6o thuQc phpm vi chirc ndng quin lli nha nu6c
cua BQ NQi vp.

Di6u 3. Quy6t dlnh ndy c6 hiQu lgc kO tu ngdy ky ud thay thti Quytit dinh s6
49IIQE-BNV ngdy 10 th6ng 7 ndm 2024 vA viQc c6ng b6 thir tpc hdnh chinh
trong linh vuc tfn ngudng, t6n gi6o thu6c phpm vi chirc ndng quin li nhe nu6c
ctra 86 NQi W.

Ch6nh Vin phong B0, Truong ban Ban TOn gi6o Chinh phtr, Tht truong
c6c dcrn vi thu6c BQ, c6c co quan, tO chirc, c6 nhdn c6 1i6n quan chiu tr6ch nhiQm
thi henh Quy6t dinh ndy. l.rn/

(
Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3;
- BQ tru'ong (d6 b/c);
- C6c d6ng chi Thfr tru6ng;
- UBND, 56'Ddn tQc - Tdn gi6o, 56'NQi vU c6c tinh,
thdnh phd truc thu6c TW;
- Cgc Ki6m so6t TTHC, Vin phdng Chinh pht;
- C6ng Thdng tin cliQn tir (de Oargia website;;
- Luu: VT, TGCP (10b), VP (P.VTLT&KSTTHC).

Kr. BQ rRuoNG
TRUONG

Trung
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I

https://drive.google.com/drive/folders/1EaWDZTJLficcGwdS1zK7anOYSLjx1viR?usp=sharing
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STT Mã TTHC Tên quy trình nội bộ, quy trình điện tử

5.  1.012585
Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn

giáo tập trung

6.  1.012590 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

7.  1.012591 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

8.  1.012592 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

9.  1.013796

Đề nghị tổ chức Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký

hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một xã

10.  1.013797
Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo,

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một xã

11.  1.013798
Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm

hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một xã

NHẤN VÀO MÃ QR -
04 QUY TRÌNH THUỘC

THẨM QUYỀN CẤP TỈNH

NHẤN VÀO MÃ QR -
11 QUY TRÌNH THUỘC
THẨM QUYỀN CẤP XÃ

https://drive.google.com/drive/folders/1dAK4cZ5-HpMJfbeR8hHyRvWNfGbDshXG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1F0MAAm72OIa5abj9sURPc1IfLU9kpl2k?usp=drive_link








4

STT Tên quy trình nội bộ, quy trình điện tử

11
Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho nhóm

người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung

12
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư

trú hợp pháp tại Việt Nam trong địa bàn một tỉnh

13
Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của

người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

14
Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại

Việt Nam

15
Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc

tội hoặc người chưa được xóa án tích

16  Đề nghị cho người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam

17
Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có

địa bàn hoạt động ở một tỉnh

18
Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một

tỉnh

19  Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

20  Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

NHẤN VÀO MÃ QR ĐỂ XEM

https://drive.google.com/drive/folders/1xk06rAU-lVtZ7EMNa2TITtLnLe_zphwe?usp=drive_link


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2025-ND-CP-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-660295.aspx
https://hochiminhcity.gov.vn/


NHẤN VÀO MÃ QR ĐỂ XEM

https://drive.google.com/drive/folders/1EQxVAUERVSiT-TiPq2HBdCmMnnzUCBDi?usp=drive_link
















NHẤN VÀO MÃ QR ĐỂ XEM

https://drive.google.com/drive/folders/1txkwPQVSb8gbOKELLdw715GPeY7hyqmf?usp=drive_link


C H Í N H  S ÁC H  DÂ N  T Ộ C

1. Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương
đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

2. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương về công
tác dân tộc.

3. Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình
hình mới.

4. Nghị quyết số 52-NQ/CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển
nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

5. Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị
quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

6. Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê
duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

7. Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công
tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

8. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-UBDT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Dân tộc về công
tác dân tộc (Hợp nhất Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ
về công tác dân tộc và Nghị định số 127/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của
Chính phủ về công tác dân tộc).

9. Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của

Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện

Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

10. Kế hoạch số 5018/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban

nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình
hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030,

tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
N H Ấ N  V À O  M Ã  Q R

Đ Ể  X E M

https://drive.google.com/drive/folders/1gy7fB5_pQo-sCiEEF5BRThwVogJlsxbB?usp=drive_link


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 83/2025/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2025 
 

        

NGHỊ QUYẾT 

Quy định về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với học sinh, sinh viên,  

học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên  

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử 

lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ Về Công tác dân tộc; 

Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính 

sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Xét Tờ trình số 944/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ giáo dục 

đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu 

số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 926/BC-BVHXH ngày 

08 tháng 12 năm 2025 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp; 
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Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định về chính sách 

hỗ trợ giáo dục đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là 

người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với học sinh, sinh viên, học 

viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng và các chính sách hỗ trợ 

1. Chính sách hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa đối với học sinh, học viên là người 

dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

a) Đối tượng hỗ trợ: 

Học sinh, học viên người dân tộc thiểu số đang học tại các cơ sở giáo dục 

phổ thông công lập và ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên, trường chuyên biệt (không bao gồm học sinh đang học tại các cơ sở 

giáo dục phổ thông ngoài công lập có yếu tố nước ngoài và học sinh đang học tại 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu). 

b) Mức hỗ trợ: tập vở, sách giáo khoa (bao gồm sách ngoại ngữ) theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho mỗi học sinh tối đa như sau: 

Cấp tiểu học: tối đa 400.000 đồng/học sinh/năm học; 

Cấp trung học cơ sở: tối đa 500.000 đồng/học sinh/năm học; 

Cấp trung học phổ thông: tối đa 600.000 đồng/học sinh/năm học; 

Việc hỗ trợ được quyết toán căn cứ trên hóa đơn thực tế, nhưng không vượt 

quá mức tối đa quy định tại khoản này. 

2. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên, học viên cao 

học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

a) Đối tượng hỗ trợ: 

Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc 

Chăm, Chơ Ro, Khmer thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đang học 

tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, các viện nghiên cứu, học viện trong cả 

nước có chức năng đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Học sinh, sinh viên là các dân tộc thiểu số khác thuộc diện hộ mới thoát 

nghèo trong vòng 36 tháng, thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đang 

học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn cả nước. 

Học viên cao học và nghiên cứu sinh là các dân tộc thiểu số khác, thường trú 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn 
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nghèo của địa phương đang học tại các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học 

trong cả nước có chức năng đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

b) Không hỗ trợ chi phí học tập cho các trường hợp sau:  

Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đang học hệ cử tuyển, trường dự bị đại 

học, đại học văn bằng thứ hai;  

Sinh viên dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học đã được hưởng 

hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối 

với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;  

Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục đại 

học đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định 

số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách 

ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc 

thiểu số rất ít người; 

Học viên cao học và nghiên cứu sinh được đào tạo ở nước ngoài và đào tạo 

theo các chương trình liên kết về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực 

giáo dục; học viên cao học, nghiên cứu sinh được đào tạo theo Chương trình của 

Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đã được hỗ trợ về chính sách.  

c) Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình đào tạo học sinh, sinh viên, học viên 

cao học, nghiên cứu sinh. 

3. Trường hợp đối tượng áp dụng của Nghị quyết này đồng thời đáp ứng 

điều kiện để được hỗ trợ nội dung chi tương tự tại văn bản quy phạm pháp luật 

khác thì việc xem xét, quyết định hỗ trợ được thực hiện như sau:  

a) Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 58 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

87/2025/QH15.  

b) Trường hợp mức hỗ trợ tại Nghị quyết này là cao hơn thì đối tượng áp 

dụng được hưởng mức hỗ trợ thêm bằng phần chênh lệch giữa mức chi của Nghị 

quyết này với mức chi của văn bản được áp dụng quy định tại điểm a khoản này. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách 

hiện hành. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
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3. Phối hợp trên tinh thần chủ động, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, 

kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhằm mang lại hiệu quả cao. 

Chương II 

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN 
 

Điều 3. Chính sách hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa đối với học sinh, học 

viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Đối tượng áp dụng và mức hỗ trợ thực hiện theo khoản 1 Điều 2 của 

Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND. 

2. Quy trình thực hiện  

a) Rà soát và xác định đối tượng: 

- Để xác định đối tượng thụ hưởng là người dân tộc thiểu số, các đơn vị 

thực hiện căn cứ vào giấy khai sinh của người học. 

- Đối với cơ sở giáo dục tiểu học và trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu quản lý: Hằng năm nhà trường rà soát lập danh sách 

học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số theo hồ sơ quản lý trước ngày 20 

tháng 6; đối với học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6), thực hiện sau khi hoàn tất tuyển 

sinh và tiếp nhận hồ sơ nhập học, chậm nhất ngày 15 tháng 7 (mẫu theo Phụ lục 

I đính kèm). 

- Đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông và đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo quản lý: Hằng năm nhà trường rà soát lập danh sách học 

sinh, hoc viên là người dân tộc thiểu số theo hồ sơ quản lý trước ngày 20 tháng 

6; đối với học sinh đầu cấp (lớp 10), thực hiện sau khi hoàn tất tuyển sinh và tiếp nhận 

hồ sơ nhập học, chậm nhất ngày 5 tháng 8 (mẫu theo Phụ lục I đính kèm). 

b) Thực hiện mua sắm, cấp phát, thanh quyết toán và lập dự toán kinh phí 

Sau khi rà soát, cơ sở giáo dục ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 

học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa 

(bao gồm sách ngoại ngữ) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời 

gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu theo 

phân cấp quản lý bao gồm: (i) Quyết định phê duyệt danh sách được hỗ trợ tập vở, 

sách giáo khoa (đính kèm danh sách theo mẫu Phụ lục I) (quyết toán căn cứ trên 

hóa đơn thực tế, nhưng không vượt quá mức tối đa quy định tại khoản 1 Điều này) 

và kinh phí đề nghị hỗ trợ; (ii) Hồ sơ xác nhận đối với đối tượng hỗ trợ (giấy khai 

sinh) để đề nghị cấp kinh phí cho cơ sở giáo dục thực hiện chi hỗ trợ theo quy định.  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu rà soát, thẩm định hồ sơ và thực hiện cấp kinh phí về 

cơ sở giáo dục trong 05 ngày làm việc. 

Căn cứ kinh phí hỗ trợ được cấp quản lý chuyển vào tài khoản của cơ sở giáo 

dục, cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp mua tập vở, sách giáo khoa và cấp 

phát cho học sinh, học viên trước ngày khai giảng năm học mới ít nhất 10 ngày.  
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Hằng năm, các cơ sở giáo dục căn cứ vào số lượng học sinh, học viên 

được hưởng chính sách để lập danh sách và xây dựng dự toán, gửi về Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trước ngày 30 tháng 9 

theo phân cấp quản lý nhà nước, bảo đảm đúng thời hạn quy định để tổng hợp, 

trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện. 

Điều 4. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh 

viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Đối tượng áp dụng và mức hỗ trợ thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều 

2 và Điều 6 của Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 

của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

2. Quy trình thực hiện 

a) Rà soát, xác nhận và phê duyệt danh sách 

- Hằng năm, vào tháng 9, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có văn bản 

triển khai cho khu phố, thôn, ấp rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng theo 

quy định tại khoản 2, 3 Điều 2 của Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 trong thời gian 20 ngày làm việc. 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu tổng hợp danh sách đối tượng hỗ 

trợ từ khu phố, thôn, ấp; tiến hành thẩm định đối tượng hỗ trợ về nơi thường 

trú, diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng gửi 

danh sách về cơ sở đào tạo nơi học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên 

cứu sinh đang theo học trong tháng 10 hàng năm để xác nhận thời gian, tình trạng 

học tập (mẫu theo Phụ lục II, III đính kèm). 

- Căn cứ vào xác nhận bằng văn bản của cơ sở đào tạo nơi học sinh, 

sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh gửi về, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, công khai danh sách 

và thời gian chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, học 

viên cao học và nghiên cứu sinh trên trang thông tin điện tử của đơn vị, niêm yết 

danh sách tại trụ sở làm việc của cơ quan, triển khai cho khu phố, thôn ấp để 

thông báo cho đối tượng thụ hưởng biết và thực hiện chi trả hỗ trợ bằng tiền mặt 

hoặc chuyển khoản trong thời gian 15 ngày (trong đó, có 10 ngày hoàn tất thủ tục 

hồ sơ chi hỗ trợ, thông báo đến đối tượng thụ hưởng trong thời gian 05 ngày làm việc). 

b) Thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ 

Trong một năm học, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thực hiện chi 

trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập 2 lần: lần 1 chi trả vào tháng 12 của năm 

trước; lần 2 chi trả vào tháng 6 năm sau. Trường hợp học sinh, sinh viên, học 

viên cao học, nghiên cứu sinh chưa được nhận kinh phí hỗ trợ của lần 1 thì được 

truy lĩnh trong lần 2.  

Điều 5. Lập dự toán kinh phí 

Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán, Ủy ban nhân dân xã, phường, 
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đặc khu phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát 

kinh phí thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND ngày 

10 tháng 12 năm 2025 gửi Sở Tài chính bằng văn bản, để tham mưu cấp có thẩm 

quyền bố trí kinh phí thực hiện cho dự toán năm sau.  

Nguồn kinh phí thực hiện: từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách 

hiện hành. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Dân tộc và Tôn giáo 

a) Chủ trì hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

83/2025/NQ-HĐND, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, thực 

hiện Quy chế này. 

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Ủy ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu, theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết kết 

quả thực hiện Nghị quyết và tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có) về Ủy ban nhân dân Thành phố. 

c) Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan và địa 

phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và chi trả các chính 

sách hỗ trợ theo Quy chế này. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND đến 

các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 

chính sách đến phụ huynh, học sinh, học viên, sinh viên; phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong việc xác nhận thời gian, tình trạng học tập của 

người học theo quy định.  

c) Tổng hợp dự toán kinh phí của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý 

gửi Sở Tài chính để tổng hợp vào dự toán ngân sách hằng năm, trình Ủy ban 

nhân dân Thành phố theo quy định; thực hiện phân bổ kinh phí kịp thời cho cơ 

sở giáo dục để thực hiện chính sách hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa cho học sinh là 

người dân tộc thiểu số.  

3. Sở Tài chính 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã, phường, 

đặc khu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bố trí kinh phí thực 

hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục trong dự toán chi ngân sách hằng năm cho 

Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố  

a) Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, đặc 

khu phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị 

quyết số 83/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân 
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dân Thành phố về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với học sinh, sinh viên, học 

viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

b) Triển khai đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch khảo sát, thống kê đối tượng thụ 

hưởng theo Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố và hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận tại địa 

phương phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện. 

c) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh, kiến 

nghị với cơ quan có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát 

sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

5. Ủy ban nhân dân xã, phường và đặc khu  

a) Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục theo Nghị 

quyết số 83/2025/NQ-HĐND và Quy chế này trên địa bàn quản lý; ban hành 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn, khu phố, thôn, ấp thực 

hiện công tác tuyên truyền, rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng theo 

đúng quy định. 

b) Chủ trì rà soát, thẩm định, xác nhận và phê duyệt danh sách học sinh, 

sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc diện 

được hỗ trợ; phối hợp với các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo trong việc xác nhận 

thời gian, tình trạng học tập của người học theo quy định. 

c) Thực hiện công khai danh sách đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian và hình 

thức chi trả; tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, 

đúng chế độ; bảo đảm thuận lợi cho người thụ hưởng. 

d) Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo 

đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; tổng hợp, báo cáo định kỳ 

hoặc đột xuất tình hình và kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

đ) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ 

chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giám sát quá trình triển khai thực 

hiện chính sách hỗ trợ giáo dục trên địa bàn. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Tổ chức thực hiện Quy chế  

1. Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực 

hiện Quy chế này; chủ động báo cáo, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

thực hiện.  
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2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc

hoặc phát sinh cần bổ sung, sửa đổi, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm

tổng hợp nguyên nhân, đề xuất giải pháp gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp

báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

NHẤN VÀO MÃ QR - PHỤ LỤC
ĐÍNH KÈM QUY CHẾ

https://drive.google.com/file/d/1_TBjlGJoc0F06zLUK5vwvLiJn8f4oguz/view?usp=sharing


1. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003  của Ban
Chấp hành  Trung ương về công tác tôn giáo.

CHÍNH SÁCH VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

CHÍNH SÁCH VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

1. Công văn số 4049/UBND-NCPC ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”.

2. Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2024 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quyết
định phê duyệt Chiến lược truyền thông của chính quyền Thành
phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

3. Kế hoạch số 1087/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về
bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2030.

2. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

N H Ấ N  V À O  M Ã  Q R
Đ Ể  X E M

N H Ấ N  V À O  M Ã  Q R
Đ Ể  X E M

https://drive.google.com/drive/folders/1hWudjfZYqro5zIdsRq1Wc4aPbXFzNgII?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Pcg_h2_KX9hdAvIvWA6x8Ni93hQIEbo7?usp=drive_link


VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ UY TÍN

1. Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ quy định về lựa 
chọn, công nhận, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với 
một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số.

2. Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân
quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực
công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”.

3. Văn bản hợp nhất số 947/VBHN-UBDT ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc về
tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng
bào dân tộc thiểu số (Hợp nhất Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2023 của
Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
ngày 06 tháng 3 năm 2018).

5. Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh phân công nhiệm vụ quản lý, thực hiện chính sách và công tác dân tộc, 
phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh.

N H Ấ N  V À O  M Ã  Q R  Đ Ể  X E M

https://drive.google.com/drive/folders/1GaqqKAgcZcuYB_qqPVvDClrOny4azG_9?usp=drive_link


QUY TRÌNH BÌNH CHỌN NGƯỜI CÓ UY TÍN

1. Công nhận người có uy tín

a) Trưởng thôn tổ chức họp thôn (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn)

để phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, điều kiện, số lượng và đề cử danh sách lựa

chọn người có uy tín (theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg)

gửi Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn;

b) Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện

Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong

thôn), lập văn bản đề nghị kèm theo biên bản họp liên tịch thôn (theo Mẫu số 02 Phụ lục

kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thôn, Ủy

ban nhân dân cấp xã tổng hợp, kiểm tra, lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị, biên

bản kiểm tra theo Mẫu số 3 Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, bản tổng

hợp danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo Mẫu số 4 Phụ lục kèm theo Quyết

định số 12/2018/QĐ-TTg) gửi xin ý kiến cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn

giáo cấp tỉnh;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của xã, cơ quan chuyên

môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

kiểm tra, rà soát và có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã;

đ) Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thống nhất của cơ quan

chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

quyết định công nhận người có uy tín trên địa bàn xã (danh sách theo Mẫu số 01 Phụ lục

III kèm theo Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025) và báo cáo Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh (qua cơ quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh) kết quả thực

hiện để theo dõi, chỉ đạo.



2. Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín

a) Khi có trường hợp cần đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín theo

quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Trưởng Ban công tác Mặt

trận thôn thống nhất với Chi ủy chi bộ và tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại

diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân

trong thôn), lập văn bản đề nghị đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy

tín (kèm theo biên bản họp liên tịch thôn theo Mẫu số 02 và Mẫu số 06 Phụ lục kèm theo

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thôn, Ủy

ban nhân dân cấp xã kiểm tra, tổng hợp và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị; biên

bản kiểm tra theo Mẫu số 03 và Mẫu số 07 Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ

TTg; bản tổng hợp danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người

có uy tín theo Mẫu số 02 Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025) gửi cơ quan

chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của xã, cơ quan

chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh kiểm tra, rà soát và có văn bản

trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất của cơ

quan chuyên môn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

cấp xã quyết định đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín (danh

sách theo Mẫu số 03 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày

11/6/2025), báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua cơ quan chuyên môn dân tộc, tín

ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh) kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo

Mẫu biểu hồ sơ công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy
tín (kèm theo Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính
phủ)











Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 1.230 người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số (tính đến ngày 10 tháng 9  năm 2025), trong đó:

Dân tộc Kinh
363 người

Dân tộc Tày
22 người

Dân tộc Thái
04 người

Dân tộc Sán Dìu
01 người

Dân tộc Hoa
703 người

Dân tộc Chăm
44 người

Dân tộc Khmer
44 người

Dân tộc Chơro
24 người

Dân tộc Mường
16 người

Dân tộc Nùng
04 người

Dân tộc Sán Chí
02 người

Dân tộc Êđê
01 người

Dân tộc M’nông
01 người

Dân tộc K’Ho
01 người



CHÍNH SÁCH BẢO TỒN
VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC

1. Kế hoạch số 3693/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang
phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

2. Công văn số 152/UBND-VX ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về giao nhiệm vụ bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân
tộc thiểu số.

3. Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Bộ tài liệu dạy và học tiếng Hoa, Khmer, Chăm phục vụ
việc tổ chức học tiếng nói, chữ viết cho cán bộ, công chức, viên chức và đồng bào dân tộc
Hoa, Khmer, Chăm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Kế hoạch số 5797/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về tổ chức bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết dân tộc cho cán bộ, công chức
và đồng bào dân tộc Hoa, Khmer, Chăm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

N H Ấ N  V À O  M Ã  Q R  Đ Ể  X E M

https://drive.google.com/drive/folders/1wEGNVJCXCEYrrdqmNEVTH7qBt44EvQYO?usp=drive_link


DI SẢN VĂN HÓA CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐƯỢC CÔNG NHẬN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết
Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5”, được công nhận 2020

Tết Nguyên tiêu, còn được gọi là Tết Thượng Nguyên (Tết Rằm tháng Giêng), là một
ngày lễ truyền thống bắt nguồn từ Trung Quốc được tổ chức vào ngày rằm tháng
Giêng âm lịch. Đây là ngày lễ hội truyền thống của đồng bào Hoa. Vào dịp Nguyên
tiêu, đồng bào người Hoa thường đi chùa, miếu cầu cho một năm bình an, khỏe mạnh
và phát tài phát lộc.

Tâm điểm của Lễ hội Nguyên tiêu chính là
chương trình diễu hành nghệ thuật trên
các tuyến phố của Quận 5 (Tp. Hồ Chí
Minh cũ); Các diễn viên hóa trang thể hiện
phong tục tập quán của các nhóm ngôn
ngữ người Hoa, kết hợp biểu diễn lân sư
rồng, phèn la, … diễu hành trên các đường
Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học,
Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa, Trần Hưng
Đạo và các Hội quán của người Hoa



2. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa ở
Thành phố Hồ Chí Minh”, được công nhận 2025

Nghệ thuật lân, sư, rồng là một hình thức nghệ thuật trình diễn đặc trưng của người
Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh hiện thực đời sống của cộng đồng người
Hoa.

Ba linh vật: Lân, Sư, Rồng đều mang tính thần thoại, đại diện cho mong ước thịnh
vượng, may mắn, xua đuổi điềm xấu, thường được biểu diễn trong các lễ hội: Tết
Nguyên đán, Tết Trung thu, ngày khai trương, động thổ,...



LỄ HỘI VĂN HÓA, TÍN NGƯỠNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐỊNH KỲ,  THƯỜNG XUYÊN

Tết Nguyên tiêu (Tết Thượng nguyên, Tết Rằm tháng Giêng)

Lễ hội Tả Tài Phán (Cầu An)

- Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng, mang đậm ý nghĩa tâm linh của đồng bào người Hoa. Đây là dịp

người dân cầu cho linh hồn người đã khuất được siêu thoát, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió

hòa, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở, đời sống Nhân dân ấm no hạnh phúc.

- Thời gian tổ chức: Tháng 9 hoặc tháng 12 âm lịch.

- Lễ hội được tổ chức với nhiều nghi thức truyền thống như: lễ dâng hương; lễ rước thần linh; lễ cầu thọ;

lên núi đao, qua biển lửa; lễ cầu siêu ..

- Trong những ngày này thường diễn
ra rất nhiều hoạt động sôi nổi và đặc
sắc như: viếng chùa, đấu đèn, hát
tuồng cổ, múa lân, múa rồng, diễu
hành nghệ thuật .

1. Lễ hội truyền thống của dân tộc Hoa

- Lễ hội thường diễn ra thành một đợt
hoạt động kéo dài từ 3 đến 4 ngày
(khoảng từ ngày 12, 13 đến rằm
tháng giêng Âm lịch hàng năm).

2. Lễ hội truyền thống của dân tộc Khmer

Tết Chol Chnam Thmay

Lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Tổ chức vào trung tuần tháng Tư dương lịch

(ngày 14, 15, 16 tháng “chét” của lịch Khmer. Hoạt động của ngày Tết này kéo dài liên tục trong 03 ngày

- Ngày thứ nhất gọi là “Maha Songkran”, đây là ngày người
Khmer đến chùa dâng hương, cúng tế tổ tiên.

- Ngày thứ hai gọi là “Virak Wanabat”, trong ngày này, người
Khmer thường dâng cơm, thức ăn mời các nhà sư và thực hiện
lễ “đắp núi cát”

- Ngày thứ ba gọi là “Tngay Leang Saka”, đây là ngày người
Khmer dùng nước thơm để tắm Phật, trẻ nhỏ dùng nước thơm
để rảy lên người các bậc trưởng bối.



Lễ Ok Om Bok (Lễ cúng Trăng, “Đút cốm dẹp”)

Diễn ra vào ngày rằm tháng 10 âm
lịch hàng năm. Cúng trăng là để tạ ơn
Thần Mặt trăng trong một năm đã bảo
vệ mùa màng, đem lại mưa thuận gió
hòa, giúp mùa màng bội thu.

Đút cốm dẹp là nghi thức quan trọng
của lễ Ok Om bok.Lễ Sel Dolta

Lễ Sel Dolta

Trong lễ này, người Khmer tổ chức dâng cơm, lễ vật lên ông bà tổ
tiên đã khuất và tham gia các hoạt động văn hóa tại chùa, thể hiện
lòng hiếu hạnh và tưởng nhớ nguồn cội

Lễ Sel Dolta

Được tổ chức trong ba ngày, từ ngày 29 tháng Tám đến mùng 1
tháng Chín âm lịch hàng năm

3. Lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm (Islam)

Tháng Ramadan Diễn ra vào tháng 9 lịch Hồi giáo, không cố định theo dương lịch

Tháng Ramadan là lễ trọng của đồng bào dân tộc Chăm
Islam tại Thành phố.

Trong tháng này, đồng bào dân tộc Chăm Islam thực hiện một
số nghi thức tôn giáo đặc biệt, bao gồm nhịn ăn, cầu nguyện
và thực hành lòng nhân ái

Lễ Raya Eid Al Fitri (Tết đón năm mới)

Là lễ trọng của đồng bào dân tộc Chăm Islam, đánh dấu thời
điểm kết thúc năm cũ, bước vào năm mới theo lịch Hồi giáo
và là một lễ trọng truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong
đời sống, văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm Islam.



4. Lễ hội truyền thống của dân tộc Chơro

Lễ hội Jang Vri (Lễ cúng Nhang Rừng)

Lễ cúng Nhang Rừng được xem là sinh hoạt văn hóa, tín
ngưỡng dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Chơro
gắn với triết lý đa thần của cư dân nông nghiệp, khẳng định
sự gắn kết của cộng đồng với thiên nhiên.

Được tổ chức vào tháng 3 âm lịch, với ý nghĩa tạ ơn Thần
Rừng đã cho một mùa bội thu và cầu mong mưa thuận, gió
hòa để sản xuất nông nghiệp.

Lễ hội Jang Va (còn gọi là cúng Thần Lúa
hay Mừng lúa mới)

Được tổ chức vào tháng 3 âm lịch.

Đây là một trong những nghi lễ truyền thống của đồng bào
Chơro. Trong nghi lễ này, đồng bào Chơro sẽ dâng lễ vật
gồm: Bánh ống, bánh cắp, bánh dầy, heo, gà, rượu… để
cầu mong sự ấm áp bình an trong gia đình, cầu cho mùa
màng bội thu và rước Thần Lúa về nhà.

5. Lễ hội truyền thống của dân tộc Sán Chay

Lễ hội Cầu mùa Được tổ chức hàng năm vào đầu năm mới với mong muốn mùa màng bội thu, năm mới an
bình.

Gồm 2 phần: Phần lễ với các hoạt
động cúng miếu, dâng hương cầu
mùa màng bội thu, múa Tắc Xình
mô phỏng hoạt động trồng tỉa đầu
năm, hát ví dân tộc, rước và dựng
cây Còn; phần hội bao gồm các
hoạt động múa lân khai hội, biểu
diễn văn nghệ mừng Đảng - mừng
xuân, tung còn, kéo co, giành cờ,
leo cột mỡ …



C Ẩ M  N A N G  L Ư U  H À N H  N Ộ I  B Ộ

VÀ  S Ẽ  Đ Ư Ợ C  C Ậ P  N H ẬT  K H I  C Ó  VĂ N  B Ả N  M Ớ I




	‎C:\Users\User\Desktop\TTHC\3059\DM_TTHC_NB_SDTTG_signed.pdf‎
	‎C:\Users\User\Desktop\TTHC\3059\QD_signed.pdf‎

